

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
Số:         /QĐ-UBND
	       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Quảng Bình, ngày         tháng    năm 2021
	
	


[bookmark: chuong_pl_16_name]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: chuong_pl_16_name_name][bookmark: chuong_pl_16_name_name_name]Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ánh 
trú tại thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (lần hai)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính  phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;
Xét đơn khiếu nại ghi ngày 18/01/2021 của ông Nguyễn Văn Ánh, trú tại thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh;
Theo Báo cáo kết quả xác minh của Đoàn xác minh được thành lập theo Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ánh với các nội dung sau đây:
I. Nội dung khiếu nại:
Ông Nguyễn Văn Ánh khiếu nại UBND huyện Quảng Ninh không giải quyết đền bù, hỗ trợ đời sống cho hộ gia đình ông và không đền bù, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất đối với đất rừng sản xuất mà gia đình Ông đã trồng và chăm sóc thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình đường dây tải điện 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn tuyến đi qua địa bàn huyện Quảng Ninh.
II. Kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh:
Ngày 12/01/2021, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ánh (lần đầu), với nội dung: Không thực hiện hỗ trợ ổn định đời sống bằng 5 lần giá đất nông nghiệp theo yêu cầu của ông Nguyễn Văn Ánh trong việc giải phóng mặt bằng xây dựng đường dây tải điện 500kV ngoài nội dung đã được đền bù tại Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND huyện Quảng Ninh.
Ông Nguyễn Văn Ánh không nhất trí với Quyết  định giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, nên tiếp tục có đơn khiếu nại và đã được Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý giải quyết lần hai theo thẩm quyền. 


III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:
1. Nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Ánh
Gia đình ông, bà Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Thị Dự đang sử dụng thửa đất số 297, tờ bản đồ số 36 và thửa đất số 302(2), tờ bản đồ số 36 xã Vạn Ninh có nguồn gốc là đất nhận giao khoán của Nông trường Lệ Ninh để trồng rừng, cụ thể: Theo Hợp đồng kinh tế số 24-HĐ/KT ngày 08/6/1995, Nông trường Lệ Ninh giao cho bà Nguyễn Thị Dự (công nhân Đội 5 của Nông trường) nhận khoán đất để trồng rừng với diện tích 05 ha, trong thời hạn 30 năm kể từ ngày 08/6/1995 (kèm theo Quyết định của Giám đốc Nông trường Lệ Ninh ngày 08/6/1995). Ngày 10/01/2006, Công ty Lệ Ninh (tên mới của Nông trường Lệ Ninh, nay là Công ty cổ phần Lệ Ninh) ký Hợp đồng giao nhận khoán đất trồng rừng số 161-CT/KH với bà Nguyễn Thị Dự (công nhân Đội 5), với diện tích giao nhận khoán là 15 ha, trong thời gian 50 năm, kể từ ngày 10/01/2006 (diện tích 15 ha này đã bao gồm cả diện tích 05 ha tại Hợp đồng kinh tế số 24-HĐ/KT ngày 08/6/1995). Từ khi ký Hợp đồng nhận khoán đất đến nay, gia đình ông, bà Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Thị Dự sử dụng đất trồng rừng đúng mục đích, liên tục, không có tranh chấp và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Công ty cổ phần Lệ Ninh theo Hợp đồng.
Xác minh tại Công ty cổ phần Lệ Ninh cho thấy: 15 ha đất gia đình ông Nguyễn Văn Ánh nhận giao khoán, nằm trong tổng diện tích đất của Công ty cổ phần Lệ Ninh được UBND tỉnh cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm theo Phương án sử dụng đất được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 4200/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Như vậy, theo quy định tại Điều 5, Luật Đất đai năm 2013: “Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này” thì Công ty cổ phần Lệ Ninh là người sử dụng đất (hoặc gọi là chủ sử dụng đất).  
Ông Nguyễn Văn Ánh đang sử dụng đất của Công ty cổ phần Lệ Ninh để trồng rừng sản xuất thông qua Hợp đồng giao nhận khoán, nên ông Nguyễn Văn Ánh (bên nhận khoán) không phải là chủ sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện giao khoán, Công ty cổ phần Lệ Ninh (bên giao khoán) có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng đất theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh “1. Nghĩa vụ của bên giao khoán: a) Chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý và sử dụng đất, rừng đúng mục đích, đúng quy hoạch, kế hoạch”.
Khi thực hiện Dự án xây dựng công trình Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, gia đình ông Nguyễn Văn Ánh đã được bồi thường tài sản (cây trồng các loại bị chặt bỏ để kéo đường dây) với số tiền 172.641.000đ tại Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND huyện Quảng Ninh về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do GPMB công trình Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn tuyến đi qua địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - Đợt 2. 
Theo kết quả trích đo địa chính của Công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ lập ngày 14/8/2018, UBND xã Vạn Ninh xác nhận ngày 18/8/2018, thì diện tích đất gia đình ông, bà Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Thị Dự đã trồng rừng và đang chăm sóc nằm trong hành lang an toàn đường dây 500kV (không bị thu hồi đất) là 15.570,10 m2, gồm: thửa đất số 297, tờ bản đồ số 36, xã Vạn Ninh, diện tích 3.748,3 m2 (cây cao su đang thu hoạch); thửa đất số 302(2), tờ bản đồ số 36, xã Vạn Ninh, diện tích 11.821,8m2 (trồng keo, bạch đàn). Phần diện tích 15.570,10 m2 này, ông Nguyễn Văn Ánh đang khiếu nại về việc đền bù, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất.
2. Quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất 
Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 6 của Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình), việc bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất đối với đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất chỉ được áp dụng đối với đất đủ điều kiện được bồi thường theo quy định.    
Qua xác minh, Công ty cổ phần Lệ Ninh (chủ sử dụng đất) được nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm, không đủ điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 4, Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: “4. Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê…, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp”. 
Gia đình ông Nguyễn Văn Ánh hợp đồng giao nhận khoán đất trồng rừng với Công ty cổ phần Lệ Ninh trên diện tích đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi theo quy định tại Khoản 4, Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 (nêu trên), và không đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 75 Luật Đất đai năm 2013: “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp...”. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Ánh không được bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất theo quy định Điểm b, Khoản 2, Điều 6 của Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình).
IV. Kết quả đối thoại:
Ngày 06/5/2021, tại trụ sở UBND huyện Quảng Ninh, Đoàn xác minh tổ chức hội nghị đối thoại thành phần  gồm: Đoàn xác minh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh và các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện và ông Nguyễn Văn Ánh, người khiếu nại. 
Kết quả đối thoại, các thành phần tham gia đối thoại nhất trí với Báo cáo kết quả xác minh, xác định trường hợp ông Nguyễn Văn Ánh không được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất là đúng quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Riêng ông Nguyễn Văn Ánh không nhất trí, đề nghị giải quyết khiếu nại của ông đúng quy định của pháp luật.
V. Kết luận:
- Công ty Cổ phần Lệ Ninh được UBND tỉnh cho thuê đất và trả tiền thuê đất hàng năm, nên không đủ điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 4, Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 
- Ông Nguyễn Văn Ánh nhận khoán đất của Công ty Cổ phần Lệ Ninh thông qua Hợp đồng giao nhận khoán để trồng rừng sản xuất, không phải là người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Luật Đất đai năm 2013 và cũng không đủ điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 75 Luật Đất đai năm 2013. 
Việc UBND huyện Quảng Ninh không thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất đối với ông Nguyễn Văn Ánh là đúng quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
Như vậy, nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ánh là sai.
Từ những nhận định và căn cứ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ánh về việc được đền bù, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất đối với đất rừng sản xuất mà gia đình ông đã trồng và chăm sóc, thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình đường dây tải điện 500 kV Quảng Trạch- Dốc Sỏi, đoạn tuyến đi qua địa bàn huyện Quảng Ninh.
Công nhận Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) số 39/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh là đúng quy định pháp luật.
Điều 2. Nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Ánh có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Ánh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	   Nơi nhận:                                                                                      
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Các VP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, 
- VP UBND tỉnh;
- Công ty Cổ phần Lệ Ninh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
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